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(II-III) 
Đơn vị công tác

1 Hoàng Việt Nghiêm SCL41158HAT 29/03/1980 042080016151
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty TNHH Thiết kế và 
Xây dựng bền vững Anh Vũ

2 Phạm Công Danh SCL41157HCM 02/06/1990 042090000286
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty TNHH Xây dựng và 
Thương mại Golden Gate 

3 Trần Minh Trí SCL40915BET 15/07/1995 083095000435
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Ban Quản lý dự án Lưới điện 
phân phối TP.HCM

4
Châu Vĩnh Vinh 

Quang
SCL40953HCM 19/01/1989 079089005831

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III Công ty Lưới điện cao thế

5 Trần Văn Toản SCL41145HCM 23/08/1985 036085000840
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 
dựng Thương mại Lê Nguyên 

Phát

6 Nguyễn Văn Thắng SCL41152HCM 23/11/1983 038083000521
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng 
các Công trình Dân dụng và 
Công nghiệp Tỉnh Bến Tre

7 Nguyễn Duy Đề SCL41160THB 10/12/1976 034076014147
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II

Công ty Cổ phần CONINCO 
Máy xây dựng và Công trình 

công nghiệp
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8
Nguyễn Trần Tấn 

Nho
SCL00367TAN 12/11/1989 072098010672

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
Công ty TNHH Dịch vụ Tư 
vấn Xây dựng Kiến Minh

9 Nguyễn Văn Hiển SCL41156BDG 01/04/1991 068091011138
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty TNHH Xây dựng và 
Thương mại Golden Gate 

10 Trần Đăng Tuấn SCL41159NGA 18/05/1990 040090028439
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty TNHH Xây dựng và 
Thương mại Golden Gate 

11 Dương Văn Thanh SCL41209DON 22/01/1987 027087011454
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty TNHH Xây dựng và 
Thương mại Golden Gate 

12 Hà Trần Việt Khoa SCL41210DON 01/12/1995 075095020940
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty TNHH Xây dựng và 
Thương mại Golden Gate 

13 Huỳnh Ngọc Cường SCL41211DON 19/02/1976 049076015268
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Golden Gate 

14
Nguyễn Phước Đại 

Lộc
SCL41212HCM 09/10/1986 079086023327

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Golden Gate 

15 Nguyễn Vĩnh Trí SCL41213DON 12/01/1986 075086003809
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Golden Gate 

16 Trà Quang Đồ Án SCL41214DON 15/11/1976 049076019131
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Golden Gate 

Ca 2: từ 
10h00



17
Trần Doãn Đức 

Nguyên
SCL41215QTR 02/04/1993 046093004811

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Golden Gate 

18 Trần Ngọc Hưng SCL41216BRV 21/10/1974 036074020840
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty TNHH Thiết kế và 
Xây dựng bền vững Anh Vũ

19 Trần Quang SCL41217QUN 20/12/1976 049076014295
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Golden Gate 

20 Lê Minh Trường SCL41182BDG 03/10/1985 054085002325
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty TNHH Tư vấn Xây 
dựng Ban Mai

21 Chu Xuân Trường SCL41188HUY 12/02/1986 033086010307
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Công ty TNHH Ngân Hải

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

Định giá xây dựng III

24 Nguyễn Đăng Dũng SCL41196BIT 12/02/1993 060093011240
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Công ty TNHH Tư vấn Xây 

dựng Ban Mai

25 Nguyễn Trí Diệu SCL41205HCM 22/12/1984 054084012634
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Công ty TNHH Ngân Hải

26 Lê Thành Đạt SCL41200GIL 02/11/1996 038096018921
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị  công trình 

III
Công Ty Cổ Phần Điện Máy 

Kỹ Thuật Emtek

27 Trương Văn Tiến SCL41201HCM 10/04/1986 038086020879
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị  công trình 

III
Công Ty Cổ Phần Điện Máy 

Kỹ Thuật Emtek

Võ Duy Thanh

Lữ Đắc Tín

SCL41189BID

SCL41190PHY

03/07/1982 052082005406

18/02/1991 054091012296

Công ty TNHH Ngân Hải

Công ty TNHH Ngân Hải

22

23


